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ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG THÀNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:  89  /BC - UBND       Hoằng Thành, ngày  16  tháng 9 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Sơ kết sản xuất vụ thu, mùa năm 2021 

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021 - 2022 

 
 

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ THU, MÙA NĂM 2021 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

Sản xuất vụ thu, mùa năm 2021, diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, 

nền nhiệt độ cao phổ biến từ 36-38
o
C, lượng mưa ít hơn so với trung bình nhiều 

năm, gây thiếu nước cho sản xuất. Song với sự quyết tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, 

chính quyền, MTTQ các đoàn thể từ xã đến thôn cùng với sụ cố gắng khắc phục 

khó khăn tập trung gieo trồng, toàn xã đã hoàn thành việc gieo cấy theo kế hoạch 

đề ra, các cây trồng chủ lực vụ Thu - Mùa sinh trưởng và phát triến tốt hiện nay lúa 

mùa trên địa bàn xã đang bước vào giai đoạn chín, bắt đầu thu hoạch.   

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ: 

* Tổng diện tích vụ thu, mùa: 179,9 ha trong đó: 

        - Cây lúa:  149,3 ha. 

 - Cây ngô:  13.09 ha. 

        - Cây vừng:  9,3 ha. 

 - Cây rau đậu các loại: 8,1 ha. 

1. Vụ thu: - Tổng diện tích: 29,45 ha / KH 30,49 ha = 96,56 %, Gồm: 

           + Cây ngô:                 12,05ha / KH 13,09 ha = 93,05%  

   + Cây vừng:                 9,30ha / KH   9,3   ha = 100%  

   + Cây rau đậu các loại: 8,10ha / KH   8,1   ha = 100% 

2. Vụ mùa: - Diện tích: 139 ha /149,3 ha, đạt 93% tập trung l trà lúa mùa 

sớm. 

* Nhận xét đánh giá chung: 

Sản xuất vụ thu, mùa năm 2021, do thời tiết nắng nóng kéo dài, trùng vào thời 

điểm nông dân tập trung giải phóng đất và xuống đồng gieo cấy lúa mùa. Do nắng 

nóng kéo dài đã làm cho nước ở hệ thống kênh mương nội đồng cạn kiệt, mực 

nước các sông xuống thấp gây khó khăn cho công tác điều hành nước và chăm sóc 

các cây trồng vụ thu đã gieo. 

Dự kiến năng suất cây trồng vụ Thu- Mùa: 

- Cây ngô:     Đạt 56 tạ/ha 

- Cây vừng:   Đạt 14tạ/ha 

- Cây lúa: ước đạt 47 tạ/ha; dự kiến thu hoạch từ ngày 15-30/9/2021. 

UBND xã giao cho đ/c Đinh Văn Hải – CC văn phòng chịu trách nhiệm phối 

hợp, cùng Ban Giám đốc HTX DV nông nghiệp cán bộ khuyến nông, xây dựng kế 

hoạch, phương án cụ thể triển khai thực hiện, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào 



 2 

sản xuất giải phóng sức lao động; đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong điều 

hành sản xuất.   

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NỐI TIẾP: 

Từ nay đến cuối vụ mùa là cao điểm của mùa mưa bão, để bảo vệ năng xuất 

cây trồng đảm bảo vụ thu, mùa giành thắng lợi, yêu cầu HTX, Cán bộ khuyến 

nông, các thôn và cán bộ, công chức phụ trách thôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 

một số giải pháp sau: 

- Thường  xuyên kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo nông dân thu hoạch nhanh gọn 

các cây trồng đã chín để né tránh thời tiết bất thuận gây ra, đối với lúa vụ mùa thu 

hoạch khi đã chín 85% theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” và để có quỹ 

đất để triển khai sản xuất vụ Đông 2021-2022. 

- Quản lý hoạt động của các chủ máy thu hoạch lúa, không để tình trạng bảo 

kê, ép giá, nâng giá thuê máy xảy ra; máy làm hư hỏng bờ vùng, bờ thửa, kênh 

mương. 

- Thu hoạch cây trồng vụ thu đến đâu gieo trồng cây vụ đông ngay đến đó để 

vừa tăng hệ số sử dụng đất, vừa đem lại giá trị hàng hóa kinh tế cao trên đơn vị 

diện tích canh tác. 

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2021 - 2022 

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN: 

Trong những năm qua sản xuất vụ đông trong xã đã được nông dân tích cực 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nhằm mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình đã tiếp cận nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới vào 

sản xuất đạt giá trị trên đơn vị trên đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập. Để 

phát huy hiệu quả kinh tế cây trồng vụ đông có tính chất bền vững góp phần nâng 

cao cho đời sống nhân dân, nhằm thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế trong năm 

theo tinh thần Nghị quyết của BCH Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND xã đề ra. 

1. Thuận lợi: 

- Có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, kế hoạch sản xuất của UBND 

xã, sự phối kết hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, sự triển khai tổ chức thực 

hiện của HTX nông nghiệp, các đơn vị thôn. Đặc biệt sự hưởng ứng đồng thuận 

của nhân dân trong địa bàn toàn xã. 

- Trong những năm qua, thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ,  

quy hoạch các vùng sản xuất đến từng sứ đồng ở các thôn. UBND xã hàng năm đã 

xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện đưa các cây rau màu có giá trị 

kinh tế cao vào sản xuất. 

2. Khó khăn: 

- Quỹ đất sản xuất vụ đông, luôn gắn với thời vụ sản xuất vụ thu mùa, nên 

thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí cây trồng phù hợp. Bên cạnh đó, 

lực lượng lao động tham gia sản xuất nông nghiệp ngày một giảm, làm ảnh hưởng 

đến tiến độ gieo trồng vụ đông. 
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Từ những thuận lợi, khó khăn nêu trên, để phát huy kết quả đã đạt được trong 

những năm qua về công tác sản xuất vụ đông. UBND xã xây dựng kế hoạch sản 

xuất vụ đông 2021-2022 với những nội dung cụ thể như sau: 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  

Tiếp tục duy trì diện tích sản xuất vụ đông, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh 

liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng giữa HTX và doanh 

nghiệp; mở rộng tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất hàng hóa, tăng cường sử 

dụng giống mới có chất lượng tốt, gắn liền với đầu tư thâm canh, nâng cao chất 

lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

Căn cứ vào chỉ tiêu, Kế hoạch sản xuất vụ đông của UBND huyện giao, chỉ 

tiêu phát triển kinh tế năm của BCH Đảng bộ, HĐND, căn cứ vào quỹ đất, quy 

hoạch vùng sản xuất. UBND xã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các 

thôn như sau: 
 

Thôn 
Tổng DT 

(Ha) 

Cây ngô 

thu đông và 

đông sớm 

(ha) 

Cây 

khoai tây 

vụ đông 

(ha) 

Cây 

khoai tây 

vụ đông 

xuân 

(ha) 

Rau 

đậu 

các 

loại 

(ha) 

Cây 

thuốc 

lào 

(ha) 

Cây 

ớt 

đông 

(ha) 

Cây 

ớt 

xuân 

(ha) 

Ghi chú 

1 12,30 2,00 0,0 0,0 6,30 0,5 2,5 1,0  

2 22,30 9,55 0,5 0,5 9,25 0,5 1,0 1,0  

3 13,41 2,35 1,0 1,0 5,06 0,5 1,5 2,0  

6 23,50 2,50 5,0 2,5 6,50 0,5 3,5 3,0  

7 15,10 4,00 1,0 0,6 4,80 0,5 2,2 2,0  

8 26,80 6,00 0,5 1,0 14,30 0,5 2,0 2,5  

Cộng 113,41 26,40 8,0 5,6 46,21 3,0 12,7 11,5  
 

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP:  

Giải pháp chỉ đạo điều hành: Nâng cao trách nhiệm và sự quyết liệt của các 

thôn nhất là người đừng đầu trong việc chỉ đạo sản xuất, xem vụ đông là vụ sản 

xuất chính để chỉ đạo, đảm bảo diện tích theo Kế hoạch. 

Tăng cường công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi 

có giá trị kinh tế cao trong công tác sản xuất vụ đông ở các đơn vị thôn, rà soát, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị thôn. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX NN, Khuyến nông trong cung ứng 

giống, vật tư và liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản.... 

2. Về công tác tuyên truyền:  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cộng 

đồng về chủ trương, định hướng của tỉnh, huyện về sản xuất vụ đông; phổ biến các 

chính sách hỗ trợ sản xuất theo NQ HĐND xã và chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông 

nghiệp của tỉnh, huyện; liên kết để sản xuất và tiêu thụ nông sản. 
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- Tuyên truyền để nông dân nâng cao nhận thức coi sản xuất vụ đông là vụ sản 

xuất chính để mọi người, mọi nhà để tổ chức làm vụ đông như các vụ khác trong 

năm; Khuyến khích, giúp đỡ các hộ có điều kiện đầu tư tích tụ đất đai để sản xuất 

lớn theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập và đời sống gắn với xây 

dựng nông thôn mới nâng cao. 

3. Giải pháp về kỹ thuật: 

- Làm đất: Đối với những diện tích quy hoạch sản xuất vụ Đông, chủ động 

tiêu nước trước khi thu hoạch, tạo thuận lợi cho giải phóng đất. Thu hoạch cây 

trồng vụ Thu, mùa đến đâu, tiến hành vệ sinh đồng ruộng và giải phóng đất ngay 

đến đó. Áp dụng nhiều hình thức làm đất khác nhau đối với mỗi loại cây trồng như: 

làm đất ướt, gieo đậu tương; làm đất thành luống trồng khoai tây và rau màu các 

loại...  

- Về thời vụ gieo trồng: 

+ Cây ngô: trà sớm gieo trước ngày 20/9/2021, trên các chân đất chuyên màu, 

đất bái sau khi thu hoạch cây trồng vụ thu. Đối với ngô trên đất 2 lúa, thời vụ gieo 

trồng tốt nhất xong trước 05/10/2021; các loại ngô nếp gieo đến 10/10/2021.  

+ Cây đậu tương: trà sớm trên đất chuyên màu gieo trước ngày 20/9/2021, trà 

muộn gieo trước 05/10/2021 sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, dưới 

85 ngày. 

+ Cây khoai tây vụ đông: trồng tập trung từ 05/11/2021 đến 20/11/2021, 

không trồng sớm đề phòng mưa lớn gây thiệt hại giống đầu vụ. Đối với khoai tây 

đông xuân trồng từ 10/12/2021 - 10/01/2021, không nên trồng quá muộn sẽ không 

cho năng suất cao. 

+ Rau màu các loại: Căn cứ vào thời vụ và thời gian sinh trưởng của cây 

trồng để bố trí theo các phương thức luân canh, xen canh hợp lý tăng thu nhập về 

giá trị trên một đơn vị diện tích.  

- Về cơ cấu giống: 

+ Cây ngô: Đất chuyên màu sử dụng các giống ngô lai đơn chịu mật độ cao 

như: PSC102, PSC747, B265, DK6919, 30Y87, NK4300, CP511, P4199 và các 

giống ngô nếp. 

Trên đất 2 lúa thu hoạch xong trước 30/9/2021, sử dụng các giống ngô như: 

VS36, PSC474, CP333, CP111, PAC339, DK9955, DK6818, B265, NK6654... 

Riêng đối với diện tích gieo muộn sau ngày 05/10/2021 nên sử dụng các giống ngô 

nếp ngắn ngày như: Fancy111, MX4, MX10, Sugar 77, Fancy 172, Wax 68... 

+ Cây đậu tương: đối với trà sớm gieo trước 30/9/2021, sử dụng các giống 

đậu tương như: DT84, DT2001, ĐT22, ĐT26, ĐT96-02, Đ9804, trà muộn gieo 

trước 05/10/2021 sử dụng các giống ngắn ngày như: ĐT12, ĐVN9, AK06... 

+ Cây ớt: sử dụng ớt chỉ thiên TN16, ớt cay số 20, ớt lai 207, ớt ngọt mix... 

+ Khoai tây: sử dụng các giống chủ lực như: Marabel, Diamant, Eben... 
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+ Rau các loại: ưu tiên phát triển các giống rau chất lượng cao để tăng hiệu 

quả kinh tế, mở rộng diện tích rau an toàn... 

Cần áp dụng kỹ thuật làm bầu đối với bí xanh, dưa chuột, su hào, bắp cải...; 

ươm cây con đối với ớt và chuẩn bị lượng cây con dự phòng. Khi gặt lúa mùa 

tiến hành thu gom rơm, rạ dùng để che phủ khi trồng cây vụ đông để giữ ẩm, 

hạn chế cỏ dại, làm tăng mùn trong đất và che phủ nilon với một số loại cây 

trồng. 

4. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất: 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX NN, chủ động liên kết  với 

các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra nhằm tạo ra thị 

trường tiêu thụ sản phẩm vụ đông ổn định. 

Tăng cường công tác khuyến nông, triển khai tập huấn nâng cao kiến thức đây 

là khâu đột phá để nâng cao năng xuất, chất lượng nông sản, tránh làm theo kinh 

nghiệm, chủ quan, phi khoa học làm giảm hiệu quả kinh tế. 

5. Tổ chức thực hiện:  

- Sản xuất vụ đông trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, về thời vụ mang 

tính khẩn trương. Vì vậy trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, yêu cầu HTX DV 

nông nghiệp, các ngành, các đơn vị thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể cần tập 

trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ chức thực hiện đạt hiệu 

quả theo kế hoạch đã đề ra, nhằm không ngừng góp phần tăng sản lượng lương 

thực, tăng thu nhập và tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.  

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, đề nghị HTX DV nông nghiệp cùng các 

thôn, chủ động bố trí quy mô sản xuất theo quy hoạch quy vùng sản xuất, từng đơn 

vị thôn xây dựng phương án cụ thể cho từng loại cây trồng, đặc biệt là các mô hình 

sản xuất liên kết, bao tiêu sản phẩm, được tổ chức ngay từ đơn vị thôn họp dân 

triển khai, bàn biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.  

* Về công tác nạo vét kênh mương, đắp cạp bờ vùng, bờ thửa.  

- UBND xã giao cho HTX nông nghiệp, cùng với các thôn kiểm tra, khảo sát, 

lập kế hoạch kịp thời nạo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất vụ đông và các vụ 

sản xuất tiếp theo.  

- Công chức Địa chính - Xây dựng, phối hợp với Ban giám đốc HTX nông 

nghiệp, các thôn kiểm tra bờ vùng, bờ thửa để có kế hoạch hoạch chủ động triển 

khai bồi trúc, đắp cạp những tuyến bờ vùng, bờ thửa đã sạt lở để đảm bảo cho sản 

xuất vụ đông và các vụ tiếp theo.         

- HTX DV nông nghiệp chủ động trong công tác tiêu úng trong mùa mưa bão, 

để thuận tiện cho thu hoạch lúa mùa và giải phóng đất làm vụ đông. Đồng thời có 

kế hoạch hợp đồng lấy nước tưới cho các loại cây trồng vụ đông.  

* Đối với các thôn: Căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu UBND xã giao, tổ chức 

họp dân, Chi bộ ban hành Nghị quyết, xây dựng kế hoạch, quy hoạch vùng sản xuất 

để lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị ở từng đơn vị thôn, tổ chức triển khai 

thực hiện sản xuất các loại cây trồng đúng với vùng sản xuất theo kế hoạch đề ra.  
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* UBND xã giao cho HTX DVNN, Khuyến nông có kế hoạch cung ứng giống 

vật tư, phân bón cho nông dân. Đồng thời chỉ đạo điều hành khâu giải phóng đất 

kịp thời để đảm bảo cho sản xuất vụ đông. Nghiêm cấm các hành vi gây cản trở 

công tác giải phóng đất, giao cho ban công an xử lý nghiêm các trường hợp tranh 

giành đại bàn làm đất, gây cản trở sản xuất vụ đông.  

* Đài truyền thanh phối hợp với Ban Giám đốc HTX DVnông nghiệp, 

khuyến nông, các cán bộ được phân công chỉ đạo các thôn thu thập các thông tin về 

tiến độ thu hoạch vụ mùa, sản xuất vụ đông; tuyên truyền khoa học kỹ thuật, các 

điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh công tác sản xuất vụ đông đem lại hiệu quả cao 

nhất.  

* Đề nghị MTTQ, các đoàn thể: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình trong 

công tác phối hợp, tuyên truyền động viên, hội viên tích cực tham gia sản xuất 

hoàn thành kế hoạch sản xuất.  
 

         Nơi nhận:                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- BTV ĐU- TT. HĐND (B/c);                      CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch UBND (C/đ);             

- HTX NN (T/h); 

- Các thành viên phụ trách thôn (T/h); 

- Các thôn (T/h);                                                                         

- Lưu VP.                                                                            Lương Xuân Trương 
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